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Tóm tắt: Từ vựng là một yếu tố quan trọng cho những người học ngoại ngữ đặc biệt là 
những người mới bắt đầu. Việc giảng dạy từ vựng trước đây thường gắn liền với việc học 
thuộc lòng, hoặc với một cách tiến bộ hơn là giảng dạy từ vựng trong ngữ cảnh. Nhưng ngữ 
cảnh này chỉ được xây dựng dựa trên từ ngữ. Chính vì vậy nó sẽ không tạo ra được ngữ cảnh 
trực quang và sinh động như công nghệ đa phương tiện có thể đem lại. Rõ ràng, công nghệ 
này đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho việc giảng dạy. Tuy nhiên, giáo viên phải cân nhắc kỹ 
càng về sự thích hợp của chủ đề và khối lượng của nội dung cho phù hợp với từng lứa tuổi 
và khả năng tiếp thu.

Từ khóa: đa phương tiện, từ vựng, giảng dạy

USING MULTIMEDIA TECHNOLOGY TO IMPROVE 
VOCABULARY TEACHING

Abstract: Vocabulary is an important factor for foreign language learners, especially 
beginners. Vocabulary teaching in the past was often associated with rote learning or with 
the more progressive approach of teaching vocabulary in context. However, this context is 
built solely on words. Therefore, it will not create a visual and vivid context like multimedia 
technology can. Clearly, this technology brings immense benefits to teaching. However, 
teachers must carefully consider the appropriateness of topics and the amount of content to 
suit each range of age and learning ability.
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1. GIỚI THIỆU

     Từ vựng là một phương tiện quan trọng 
đối với người học ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ 
hai. Wilkins (1972) nói rằng “Nếu không có 
ngữ pháp, chỉ một ít có thể được chuyển tải, 
không có từ vựng, không có gì có thể được 
chuyển tải”. Schmitt (2000) cũng nhấn mạnh 
rằng “kiến thức từ vựng là trung tâm của 
năng lực giao tiếp và việc tiếp thu ngôn ngữ 
thứ hai”. Thật vậy, rất khó cho người học để 
tạo ra một câu sống động và một lời nói có 
ý nghĩa mà không cần vốn từ vựng sâu rộng. 
Từ vựng là điều đầu tiên mà những người 
học ngoại ngữ cần để truyền đạt suy nghĩ 
của họ và có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ mà 
họ đang học. Theo Alqahtani (2015), nó đã 

được chứng minh rằng từ vựng là quan trọng 
ở cả trong và ngoài lớp học. Trong lớp học, 
những học sinh thành công là những người 
có đủ vốn từ vựng nhất. “Khi sinh viên đi du 
lịch, họ không mang theo sách ngữ pháp, mà 
họ mang theo từ điển” (Krashen, được trích 
dẫn trong Lewis, 1993)

     Pan & Xu (2011) đã đề xuất một số 
chiến lược giảng dạy từ vựng rất hiệu quả đã 
được chứng minh. Chiến lược đầu tiên là dạy 
từ vựng trong ngữ cảnh. Người ta nói rằng 
việc học từ vựng trong ngữ cảnh dễ dàng 
hơn, có nghĩa là những từ đi trước và sau một 
từ, cụm từ hoặc câu. Ngữ cảnh giúp học sinh 
học hiểu và ghi nhớ các từ mới tốt hơn so với 
việc học từ vựng một cách đơn lẻ. Hơn nữa, 
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sinh viên có thể sử dụng chính xác các từ khi 
họ tìm hiểu chúng trong các ngữ cảnh. Học 
từ vựng trong ngữ cảnh cũng cải thiện khả 
năng đọc hiểu của học sinh. Chiến lược tiếp 
theo là dạy từ vựng với lý thuyết về trường 
ngữ nghĩa. Người ta cho rằng các từ không 
tồn tại trong sự cô lập. Chúng tạo thành các 
trường ngữ nghĩa khác nhau. Theo lý thuyết 
về lĩnh vực ngữ nghĩa, các mối quan hệ của 
nó với các từ khác trong cùng một ngữ nghĩa 
quyết định ý nghĩa của một từ. Có nhiều mối 
quan hệ như vậy chẳng hạn như ẩn danh, mối 
quan hệ một phần/toàn bộ, từ đồng nghĩa và 
trái nghĩa. Học sinh có thể mở rộng thêm bộ 
sưu tập các từ của mình, củng cố việc học 
và ghi chép các từ mới bằng cách kết hợp 
các từ trong cùng một lĩnh vực ngữ nghĩa. 
Một chiến lược khác là mở rộng vốn từ vựng 
bằng sự hình thành từ. Đây là một cách hiệu 
quả để học sinh làm giàu vốn từ vựng của 
mình bằng cách hiểu các từ trong mạng lưới 
liên kết. Gốc từ, tiền tố và hậu tố là các mục 
từ vựng mà học sinh phải quen thuộc.

     Vì tầm quan trọng của từ vựng trong 
việc học ngôn ngữ, nhiều chiến lược được 
tạo ra để cải thiện việc học và dạy từ vựng. 
Những chiến lược trên có vẻ hiệu quả và 
mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó vẫn liên quan đến 
việc học thuộc lòng và kết hợp văn bản thay 
vì kết hợp giữa các từ mới và các yếu tố khác 
như đồ họa, hình ảnh, hoạt ảnh, âm thanh và 
video. Theo tôi, công nghệ đa phương tiện 
giúp từ vựng dễ dàng hơn, thú vị và sinh 
động hơn cho người học để học tập và ghi 
nhớ.

2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

2.1. Sử dụng đa phương tiện trong dạy từ 
vựng

     Theo Wang (2013), có thể hiểu rằng 
công nghệ đa phương tiện là việc sử dụng 
nhiều thông tin khác nhau để trình diễn và 
truyền thông tin. Nó là một tập hợp lượng 
hình ảnh và âm thanh truyền đi một cách 
chính xác và dễ dàng. Santos và cộng sự 

(2016) đã nói rằng đa phương tiện liên quan 
đến hình ảnh và văn bản trong cả bài giảng 
viết và nói. Wang (2013) cũng đề cập đến 
năm tính năng của công nghệ đa phương tiện 
cụ thể là: đa dạng hóa, tương tác, tích hợp, 
hiệu suất thời gian thực và chất lượng cao. 
Do chức năng này và tính chất của nó, công 
nghệ đa phương tiện trở nên rất hữu ích để 
hỗ trợ việc dạy ngôn ngữ. Hơn nữa, nó đã 
thay đổi cách giảng dạy truyền thống và bắt 
đầu một cách giảng dạy hiệu quả và sáng tạo 
hơn.

2.2. Vai trò của công nghệ đa phương tiện 
trong giảng dạy từ vựng tiếng Anh

     Wang (2013) tuyên bố rằng công nghệ 
đa phương tiện tối ưu hóa việc giảng dạy. 
Nó thay đổi phương thức giảng dạy truyền 
thống và cho phép giáo viên có nhiều sáng 
tạo hơn cho việc dạy học của họ. Phương 
thức giảng dạy truyền thống khiến học sinh 
phải trải qua một quá trình học nhàm chán. 
Trong khi phương pháp mới áp dụng công 
nghệ đa phương tiện sống động và trực quan 
hơn trong việc dạy từ vựng. Nó cũng tăng 
cường sự tương tác, sự quan tâm và sự tham 
gia của học sinh trong học tập. Một vai trò 
khác của công nghệ đa phương tiện là công 
nghệ đa phương tiện thay đổi cách giáo viên 
dạy từ mới. Từ vựng có thể được giải thích 
bằng giọng nói, văn bản và hình ảnh. Hơn 
nữa, các hoạt động học tập sinh động và 
phong phú kích thích sự quan tâm của học 
sinh, giúp chuyển đổi các từ mới từ bộ nhớ 
ngắn hạn sang bộ nhớ dài hạn tốt hơn. Điều 
này dẫn đến việc cải thiện hiệu quả của việc 
ghi nhớ từ vựng.

     Yan và Rongchun (2011) đã chia sẻ 
cùng quan điểm với Wang (2013). Họ cho 
thấy ba ưu điểm của công nghệ đa phương 
tiện trong dạy ngôn ngữ. Đầu tiên, công 
nghệ đa phương tiện biến lớp tiếng Anh 
thành lớp học sinh động, thú vị và sống động 
hơn. Giáo viên thường yêu cầu học sinh lắng 
nghe để nhận thông tin ở một vị trí khá thụ 
động trong lớp học truyền thống. Hơn nữa, 
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thực hành luôn là những bài tập thay thế. Do 
đó, một bài giảng được thiết kế sinh động 
có thể kích thích sự quan tâm học tập của 
học sinh và cải thiện hiệu quả giảng dạy. Thứ 
hai, một ngôn ngữ sống động và môi trường 
hài hòa có thể được tạo ra bằng cách giảng 
dạy với công nghệ đa phương tiện. Nó tăng 
cường thực hành trong bốn kỹ năng cơ bản 
và huy động sinh viên tham gia vào các hoạt 
động trong lớp. Vì sự tham gia của họ vào 
các hoạt động này, sinh viên sẽ có ấn tượng 
tốt hơn và ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Các 
kiến thức thu được sẽ dễ dàng hơn và duy trì 
lâu hơn so với cách truyền thống. Do thực 
tế là họ có thể nhìn thấy, nghe và thể hiện ý 
kiến của chính họ bằng lời nói của riêng họ. 
Thứ ba, đó là giảng dạy với công nghệ đa 
phương tiện có thể tạo ra một môi trường sử 
dụng tiếng Anh thực tế. Sử dụng tiếng Anh 
trong tương lai là mục tiêu quan trọng và 
cuối cùng của việc học tiếng Anh cho sinh 
viên. Do đó, giáo viên phải khuyến khích 
học sinh nhấn mạnh việc sử dụng tiếng Anh 
thay vì học tiếng Anh. Sự kết hợp của ngôn 
ngữ và hình ảnh tao ra sự kích thích đa giác 
quan giúp học sinh tiếp cận với nhiều thông 
tin hơn trong quá trình học tập.

2.3. Các vấn đề khi áp dụng công nghệ 
đa phương tiện trong giảng dạy từ vựng 
tiếng Anh đại học

     Mặt khác, Wang (2016) đã chỉ ra một 
số vấn đề trong việc áp dụng công nghệ đa 
phương tiện trong giảng dạy từ vựng tiếng 
Anh tại đại học. Thứ nhất, đầu tư thiết bị cho 
công nghệ đa phương tiện không đủ và thiết 
lập khóa học không phù hợp. Điều này là do 
thực tế vẫn còn một số trường cao đẳng và 
đại học không thể nhận ra tầm quan và hiệu 
quả của phương pháp giảng dạy đa phương 
tiện. Trong bối cảnh như vậy, họ không sẵn 
sàng đầu tư vào các tài nguyên thiết bị giảng 
dạy. Ngoài ra, giáo viên không thể áp dụng 
tốt việc giảng dạy từ vựng tiếng Anh bằng đa 
phương tiện. Thứ hai, chất lượng giáo viên 
cần được cải thiện. Có một số lượng đáng 
kể các giáo viên không thể nhận thức được 

tầm quan trọng của việc sử dụng công nghệ 
đa phương tiện trong dạy và học từ vựng. Do 
đó, giáo viên tiếng Anh phải không ngừng 
nâng cao kiến thức và hiểu biết của mình để 
sử dụng linh hoạt và hiệu quả các loại tài 
nguyên đa phương tiện, chẳng hạn như âm 
thanh, video, hình ảnh và các tài liệu khác. 
Cuối cùng nhưng không kém phần quan 
trọng, phương pháp học của học sinh cần 
phải được cải thiện. Các bài giảng áp dụng 
công nghệ đa phương tiện có thể cải thiện 
hiệu quả của việc giảng dạy trong lớp học. 
Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy như vậy 
có thể trở thành gánh nặng cho sinh viên bởi 
vì có rất nhiều thông tin và kiến thức được 
thể hiện trong thời gian ngắn. Điều này có 
thể dẫn đến hậu quả là một số sinh viên 
không thể nhận ra những điểm chính là gì. 
Bên cạnh đó, học sinh phải vất vả để tiếp thu 
những nội dung được trình chiếu. Do đó, học 
sinh phải có kĩ năng ghi chép và tư duy phản 
biện trong lớp học.

3. GỢI Ý CHO VIỆC ÁP DỤNG 
CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TRONG 
GIẢNG DẠY TỪ VỰNG

     Jung và Lee (2013) đã đưa ra một số 
gợi ý để thực hiện hiệu quả việc học từ vựng 
bằng cách sử dụng các video clip. Đầu tiên, 
các đoạn video thích hợp và các từ mục tiêu 
phải được lựa chọn cẩn thận. Các thể loại 
của video clip phải phụ thuộc vào mức độ 
thành thạo và tuổi của học sinh. Tiếp theo, 
đoán nghĩa của từ mới từ ngữ cảnh là một 
kỹ thuật hữu ích mà sinh viên sử dụng sau 
khi xem video clip. Tuy nhiên, học sinh cần 
được hướng dẫn kỹ năng đoán nghĩa của từ 
mới từ ngữ cảnh trong vài tuần trước. Ngoài 
ra, khi học sinh đoán nghĩa của từ mới từ ngữ 
cảnh, học sinh được khuyến khích cao việc 
thảo luận theo nhóm hoặc theo cặp. Cuối 
cùng, sinh viên nên được nhận phản hồi từ 
giáo viên sau hoạt động. Nghiên cứu của họ 
cho thấy rằng sinh viên thực sự đánh giá cao 
phản hồi của giáo viên về nghĩa chính xác 
của các từ mới.
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     Yan và Rongchun (2011) đã nhận ra rằng 
các khía cạnh khác của việc giảng dạy có áp 
dụng công nghệ đa phương tiện có thể được 
cải thiện trong quá trình giảng dạy thực tế. 
Thứ nhất, việc kiểm soát thông tin đầu vào là 
điều cần thiết. Số lượng thông tin trong được 
đưa ra trong các khóa học cần chú ý hơn. 
Kiến thức đưa vào phải dựa trên sự cân nhắc 
sâu sắc và phải đánh thức được kiến thức và 
kinh nghiệm của học sinh. Kiến thức trong 
bài học nên nâng cao hơn một chút so với 
trình độ hiện tại của học sinh. Điều này được 
giải thích rằng nếu thông tin đầu vào quá dễ, 
nó không thể kích thích sự quan tâm và nhiệt 
tình của học sinh. Mặt khác, nếu nó quá khó, 
học sinh sẽ không nhiệt tình trong việc học. 
Thứ hai, giáo viên cần nâng cao chất lượng 
khóa học và khơi dậy sự quan tâm học tập 
của học sinh. Nói chung, đa phương tiện bao 
gồm văn bản, đồ họa, hình ảnh, hoạt ảnh, 
âm thanh và video. Do đó, giáo viên phải 
chọn phương tiện thích hợp để minh họa các 
thông tin khác nhau và tránh các phương 
pháp văn bản thuần túy khi họ thiết kế khóa 
học. Trong phương pháp trình bày thông tin, 
giáo viên nên sử dụng một phương tiện theo 
đoạn văn, và nội dung của đoạn văn chỉ nên 
xuất hiện một lần duy nhất. Ngoài ra, tần 
suất sử dụng hình ảnh và văn bản cần được 
kiểm soát bởi vì nó tác động đến quá trình 
học tập. Nó cũng có thể trở thành các yếu tố 
gây cản trở việc tiếp thu kiến thức.

4. NHẬN XÉT

      Cải tiến công nghệ là một yếu tố làm 
thay đổi toàn bộ cuộc sống của con người và 
ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống. 
Giáo dục là một trong những lĩnh vực đã có 
rất nhiều thay đổi do áp dụng công nghệ. 
Thật dễ dàng để bắt gặp một lớp ngoại ngữ 
với các thiết bị công nghệ hiện đại như máy 
chiếu, màn hình, tivi, loa, micrô và nhiều thứ 
khác. Các thiết bị này là phương tiện thiết 
yếu cho việc giảng dạy ngôn ngữ sử dụng 
công nghệ đa phương tiện ngày nay. Công 
nghệ đa phương tiện mang lại rất nhiều lợi 

ích cho việc dạy ngôn ngữ, đặc biệt là dạy 
từ vựng.

Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng công 
nghệ đa phương tiện đóng vai trò quan trọng 
trong việc học và dạy từ vựng. Nó làm cho 
các bài giảng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn 
cho sinh viên học. Trong một lớp học với 
công nghệ đa phương tiện được áp dụng, 
sinh viên học một từ mới không chỉ bằng 
cách đọc nó mà còn xem và nghe nó. Sự kết 
hợp của hình ảnh, âm thanh, và văn bản là 
những gì học sinh được trải nghiệm trong 
việc học từ vựng, thay vì học thuộc lòng 
hoặc mối quan hệ ngữ nghĩa của văn bản. 
Hơn nữa, phương thức giảng dạy mới làm 
cho các từ vựng trở nên ấn tượng, và giúp 
nhớ từ lâu hơn.

     Một số nhà nghiên cứu lo ngại việc 
ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong 
việc dạy từ vựng vì một số lý do. Ngân sách 
của cơ sở là một trong những vấn đề có thể 
trở thành một trở ngại cho một chế độ giảng 
dạy mới. Hiện vẫn còn những trường chưa 
tin tưởng hoàn toàn vào cách giảng dạy mới. 
Một vấn đề khác là đào tạo kiến thức công 
nghệ cho giáo viên. Nhiều giáo viên không 
quen thuộc với công nghệ đa phương tiện, 
vì vậy cần phải có khóa đào tạo cho họ. Nếu 
không, họ không thể thực hiện phương pháp 
giảng dạy sáng tạo.

     Tuy nhiên, theo tôi những thiếu sót 
đó không quá nghiêm trọng để giải quyết. 
Thứ nhất, công nghệ không phải là một xu 
hướng, mà là một tương lai. Hầu hết các lớp 
học trong trường học và đại học đều phải 
trang bị các thiết bị hiện đại để tăng cường 
dạy và học. Đó là cách duy nhất để các nhà 
chức trách của trường học phải làm nếu họ 
muốn cải thiện hiệu quả của việc dạy và học. 
Tiếp theo, các giáo viên không thành thạo về 
máy tính chỉ là thiểu số và là thế hệ trước. 
Các thế hệ trẻ và mới đang sống với công 
nghệ. Vì vậy, họ không cần đào tạo thêm để 
làm chủ công nghệ. Họ là tương lai và chiếm 
phần lớn trong môi trường giáo dục. Vì vậy, 
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nó chỉ là vấn đề thời gian cho công nghệ đa 
phương tiện thăng hoa trong lĩnh vực giáo 
dục.

5. KẾT LUẬN

     Chúng ta không thể nào chối bỏ vai trò 
của công nghệ đa phương tiện trong việc dạy 
ngôn ngữ. Cả sinh viên và giáo viên đều có 
lợi từ nó. Học sinh có thêm động lực để học 
ngôn ngữ và tận hưởng các bài học của mình. 

Trong khi đó, giáo viên có nhiều phương tiện 
hơn để tạo ra các bài giảng sáng tạo, hiệu quả 
và hấp dẫn cho sinh viên của họ. Tuy nhiên, 
giáo viên phải chú ý đến số lượng kiến thức 
và thông tin được đưa vào bài giảng của họ. 
Hơn nữa, nội dung thích hợp cũng là cần 
thiết phải xem xét. Nội dung phải phù hợp 
với độ tuổi và trình độ của người học để làm 
cho nó hiệu quả nhất.
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